

 Kế hoạch bài dạy mĩ thuật lớp 1                                   GV Dương Đức Ngọc
TUẦN 27 +28 +29 +30
MĨ THUẬT
Chủ đề: TRANG PHỤC CỦA EM(4Tiết )
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
-Sưu tầm các loại giấy và các vật liệu khác như: màu vẽ, giấy màu, hột, hạt, vải, dây ruy băng… để tạo ra sản phẩm
- Năng lực quan sát và nhận thức thẩm mĩ: nhận biết được đặc điểm hình dạng cấu trúc của trang phục nam nữ như: quần áo, đầm váy, mũ nón,…. Năng lực phân tích và đánh giá thẩm mĩ: biết trưng bày, giới thiệu chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của mình và của bạn. Năng lực ngôn ngữ: vận dụng kĩ năng nói, thuyết trình trong trao đổi, thảo luận, giới thiệu sản phẩm
-Chủ đề góp phần bồi dưỡng đức tính chăm chỉ, siêng năng, trung thực, tinh thần trách nhiệm, yêu thương ở học sinh, cụ thể qua một số biểu hiện.Biết tôn trọng sản phẩm của mình và của người khác làm ra. Biết chia sẻ tình cảm yêu thương của mình với những người xung quanh qua sản phẩm.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV:1 số loại trang phục có hình dạng và cách trang trí khác nhau.
         Giấy màu, bìa màu, hồ dán, màu vẽ, bang dính hai mặt, sợi len, vải các    loại hạt.Hình ảnh trình chiếu các loại trang phục 
- HS: Chuẩn bị một số giấy màu, bìa màu, vải, các loai hạt, màu vẽ, kéo, hồ dán, băng dính hai mặt và một số vật liệu khác
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Tiết 1.
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.

	- Giáo viên cho HS chơi trò chơi: 
“ Đi tìm bí mật” dẫn dắt HS vào chủ đề mới - giáo viên ghi tên chủ đề.
	- HS chơi theo sự hướng dẫn của GV,  nêu tên chủ đề.


	Hoạt động 1:Quan sát hình và màu của một số trang phục trẻ em. 
	

	- GV hướng dẫn HS quan sát hình tham khảo (SHS)và trả lời câu hỏi gợi ý:
+ Các trang phục này có tên là gì? + Trang phục có hình dáng, màu sắc, hình trang trí như thế nào?
+ Những trang phục này thường mặc vào những dịp nào? 
+ Trang phục của bạn nữ và bạn nam khác nhau như thế nào?
 - GV gợi ý HS quan sát hình ảnh hoặc trang phục đã chuẩn bị, liên hệ thực tế theo các câu hỏi: 
+ Em còn biết những loại trang phục nào nữa? 
+ Bộ quần áo hoặc chiếc váy em thích có hình dáng, màu sắc thế nào?
* GV chốt ý: Trang phục giúp chúng ta đẹp hơn. Vì vậy, em nên yêu quý và giữ gìn sạch sẽ trang phục của mình
	-HS quan sát, thảo luận, trình bày kết quả thảo luận của nhóm.
-Trang phục trẻ em
-Có hình dáng khác nhau và trang trí nhiều màu sắc
- Dịp đi chơi



-HS lắng nghe,ghi nhận.

	2.HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ.
	

	Hoạt động 2.Quan sát và nói với bạn về hình dáng và cách trang trí trên trang phục.
	

	- GV tổ chức cho HS quan sát hình vẽ trang phục trong SHS,
trao đổi nhóm theo câu hỏi gợi ý: + Trang phục có hình dáng thế nào? 
+ Từng trang phục được trang trí những hình vẽ gì? 
+ Trang phục nào dành cho bạn nam, bạn nữ? 
+ Màu sắc và hình trang trí của trang phục bạn nữ khác trang phục bạn nam như thế nào? 
- GV nhận xét câu trả lời của HS và giới thiệu một số bài vẽ  trang phục để HS quan sát, nhận biết thêm về: hình dáng,cách trang trí, màu sắc khác nhau ở các trang phục.
Hoạt động 3:. Quan sát, nhận biết cách vẽ trang phục.
- GV hướng dẫn HS quan sát hình tham khảo ở SHS, trao đổi theo gợi ý: 
+ Hình ảnh chiếc áo là loại áo gì?
+ Trên áo đã vẽ trang trí gì? Ở vị trí nào? Hình có những
màu gì? 
+ Chiếc áo được vẽ hình hay trang trí trước? 
-GV bổ sung và giới thiệu thêm
về những hình chiếc áo đã chuẩn bị để HS quan sát, trao đổi về: hình dáng, trang trí hình vẽ, màu sắc khác nhau.
- GV lưu ý việc vẽ trang phục theo từng bước.
+ Vẽ hình dáng trang phục (quần, áo hay váy). 
+ Vẽ hình trang trí vào vị trí theo ý thích ở trang phục. 
+ Vẽ màu vào hình trang trí và nền trang phục.
	-HS quan sát trả lời


-Quan sát, trả lời
Theo cảm nhận của mình.














-HS quan sát trả lời

	3.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH.
	

	Hoạt động 4:Vẽ hình trang phục và trang trí theo ý thích.
	

	- GV hướng dẫn HS quan sát hình tham khảo (SHS) trướckhi thực hành
-GV gợi ý HS nghĩ tới trang phục sẽ vẽ, dùng cho bạn nam hay bạn nữ. HS lựa chọn trang phục yêu thích, thực hành vẽ hình và trang trí.
 - GV hướng dẫn tại chỗ HS thực hành và gợi ý trường hợp HS có vướng mắc như: 
+ Hình vẽ chưa phù hợp trên khổ giấy. 
+ Hình vẽ, vị trí hoạ tiết trang trí chưa đẹp trên sản phẩm.
	-HS quan sát,lắng nghe,ghi nhận cách vẽ ,cách tô màu.
Thực hành vẽ , to màu vào vở ,tạo ra sản phẩm

	4.HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG.
	

	Hoạt động 5:Trao đổi, nhận xét sản phẩm.
	

	- GV hướng dẫn HS trao đổi tại nhóm trang phục đã vẽ theo những gợi ý trong SHS. 
- GV tổ chức HS trao đổi nhận xét theo ý kiến cá nhân về sản phẩm đã quan sát theo câu hỏi:
 + Em thích hình sản phẩm nào?
+ Cảm nhận của em về sản phẩm đó như thế nào?
	-HS nộp bài,quan sát,lắng nghe câu hỏi của GV.
-Trả lời theo cảm nhận của cá nhân.


	
Tiết 2.
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	Hoạt động 6:Quan sát và nói với bạn về cách xé, dán hình trang phục.
	

	 a.Nhận biết các sản phẩm trang phục được vẽ, xé, cắt, dán từ giấy - GV tổ chức cho HS quan sát hình tham khảo (SHS), trao đổi với các bạn và trả lời câu hỏi gợi ý: 
+ Sản phẩm được làm từ chất liệu gì? 
+ Hình dáng trang phục thế nào? --GV nhận xét ý kiến của HS và giới thiệu một số sản phẩm vẽ, xé, dán trang phục bằng các loại giấy khác nhau để HS quan sát, trao đổi nhận biết.
 + Có thể tạo trang phục từ loại giấy màu, giấy bọc quà, giấy tạp chí hoặc
giấy trắng và vẽ thêm màu. 
+ Trang phục có các màu khác nhau. 
b. Tìm hiểu cách tạo hình trang phục bằng xé, dán giấy GV hướng dẫn HS quan sát hình tham khảo (SHS), trao đổi để bước đầu nhận biết cách tạo trang phục bằng
hình thức vẽ, xé, dán giấy.
 - B1: Vẽ hình trang phục vào mặt sau giấy màu.
- B2: Xé (hoặc cắt) rời sản phẩm theo hình vẽ. HS có thể tạo
thêm các hình trang trí đơn giản bằng giấy màu khác và dán vào hình trang phục theo vị trí đã chọn. 
B3: Dán hình trang phục đã hoàn chỉnh vào phần thực hành trong Vở THMT 1.
	-HS quan sát nhận biết, trả lời theo cảm nhận.





-Quan sát nhận biết ghi nhận.

	2.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH.
	

	Hoạt động 7.Xé, dán hình trang phục theo ý thích.
	

	- HS quan sát hình tham khảo (SHS) tạo hứng thú trước khi
thực hành.
 - GV gợi ý HS chọn trang phục yêu thích và tưởng tượng về hình dáng của trang phục sẽ thực hiện. - HS thực hành sản phẩm theo từng bước đã quan sát tìm hiểu.
 - GV bao quát lớp, hướng dẫn tại chỗ HS thực hành. Tuỳ tình
huống cụ thể để gợi ý giải đáp những vướng mắc của HS, chú ý các trường hợp:
+ Vẽ hình quá nhỏ sẽ khó cắt hoặc xé giấy..
+ HS thể hiện hình dáng và màu sắc chưa đẹp.
	-HS quan sát, suy nghĩ tìm ra quần áo thích hợp trang 

-Vẽ và tô màu quần áo vào vở thực hành

	3.HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG.
	

	Hoạt động 8: Trao đổi , nhận xét sản phẩm.
	

	- GV hướng dẫn HS trao đổi, nhận xét các sản phẩm xé dán trang phục, tổ chức hoạt động theo các hình thức:
+ HS cùng nhau xem sản phẩm hoànthiện và trao đổi theo nhóm.
+ HS giới thiệu trước lớp về sản phẩmcủa mình, nói cách làm sản phẩm.
+ GV lựa chọn sản phẩm treo đính trên
bảng. Gợi ý HS mô tả hình dáng, phát biểu theo cảm nhận về sản phẩm.
- GV nhận xét, đánh giá và khuyến khích kết quả thực hiện của HS.
 - Nhắc nhở HS sử dụng kéo an toàn, giữ vệ sinh lớp học.
	-HS nộp bài,quan sát,lắng nghe câu hỏi của GV.
-Trả lời theo cảm nhận của cá nhân.



Tiết 3.
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	1.HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ
Hoạt động 9:. Nói với bạn về kiểu dáng, hoạ tiết trang trí trên hình trang phục.
	

	a. Tìm hiểu về hoạ tiết và hình thức trang trí trên trang phục 
- GV tổ chức HS quan sát hình tham khảo (SHS), theo câu hỏi gợi ý: 
+ Tên gọi thể loại của từng hình trang phục? 
+ Các hình áo, váy, bộ quần áo,... có những hình trang trí gì? 
+ Hình trang phục và các hoạ tiết có những màu sắc nào?
 - GV giới thiệu một số hoạ tiết, cách trang trí trang phục trẻ em để HS quan sát nhận biết và trả lời trên lớp theo câu hỏi gợi ý:
 + Sản phẩm hình trang phục được vẽ hay xé dán? 
+ Hoạ tiết trang trí ở vị trí nào trên
trang phục? 
- HS trao đổi bổ sung, tuỳ theo ý kiến của HS, GV nhận xét và chốt nội dung kiến thức: 
+ Có nhiều hoạ tiết khác nhau để trang trí trang phục như: nét, chấm, hình hoa,lá, con vật, chữ, số,... 
+ Vẽ các hoạ tiết thành đường diềm ở viền cổ váy, áo, hoặc ở gấu quần
+ Các hoạ tiết trang trí trên trang phục thường ở vị trí: ngực
áo, váy, giữa thân hoặc đường diềm ở gấu áo, váy,... 
+ Hoạ tiết trang trí có thể vẽ hoặc cắt dán. 
+ Các hoạ tiết thường có màu sắc nổi bật, làm trang phục thêm đẹp.
b. Tìm hiểu cách xé (hoặc cắt) rời sản phẩm theo hình trang phục đã trang trí
 - GV gợi ý HS nhớ lại cách xé giấy tạo hình trang phục đã
thực hiện ở tiết học trước, kết hợp quan sát GV làm mẫu trước lớp để nhận biết cách thực hiện sản phẩm: 
+ Vẽ hình trang phục trên giấy trắng. 
+ Vẽ hoạ tiết trang trí vào hình trang phục.
 + Xé rời sản phẩm theo hình trang phục đã vẽ, các ngón tay
cầm sát nét vẽ, làm chậm thao tác xé giấy để HS quan sát. 
- Gợi ý HS cách sử dụng kéo cắt giấy để tạo sản phẩm theo hình trang phục đã vẽ và trang trí.
	Trả lời câu hỏi GV đưa ra











	2.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH.
	

	Hoạt động 10.Tạo trang phục theo ý thích ra giấy và cắt hoặc xé rời hình.
	

	- GV gợi ý HS quan sát hình tham khảo (SHS), tưởng tượng hình trang phục sẽ làm trước khi thực hành.
- HS chủ động thực hành tạo trang phục từ giấy màu haygiấy trắng theo các bước đã học.
- GV bao quát lớp và hướng dẫn tại chỗ HS thực hành. Tuỳ
thực tế để gợi ý HS thực hiện các kĩ năng:
+ Vẽ hình trang phục theo ý thích cá nhân.
+ Trang trí sản phẩm, nên lựa chọn màu sắc, vị trí vẽ (hoặc
dán) hoạ tiết để tạo vẻ đẹp của trang phục.
+ Khi cắt hoặc xé rời sản phẩm, cần dựa theo hình đã vẽ.
	-HS chọn bộ quần áo mình thích vẽ vào vở thực hành.
Vẽ màu hoàn thiện.

	3.HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG.
	

	Hoạt động 11: Trao đổi , nhận xét sản phẩm.
	

	 - Sau khi HS hoàn thành sản phẩm,GV tổ chức cho HS trao đổi theo gợi ý trong SHS: 
- GV lựa chọn một số sản phẩm để HS trao đổi, nhận xét theo gợi ý về: 
+ Cách tạo ra sản phẩm.
 + Hình dáng sản phẩm. 
+ Màu sắc của sản phẩm.
+ Cách trang trí trên sản phẩm 
	-HS nộp bài,quan sát,lắng nghe câu hỏi của GV.
-Trả lời theo cảm nhận của cá nhân.




Tiết 4.
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ.		

	Hoạt động 12:Quan sát và nói với bạn về các sản phẩm sắp xếp theo nhóm. 
	

	a.Nhận biết các hình trang phục trên sản phẩm chung của nhóm - GV tổ chức HS quan sát hình trong SHS theo câu hỏi gợi ý:
 + Sản phẩm có mấy hình trang phục?Là những trang phục gì? 
+ Mỗi hình trang phục đã trang trí hoạ tiết, màu sắc gì?
 - HS trao đổi nhóm và trả lời trên lớp,GV gợi ý HS nhận biết về hình dáng, trang trí khác nhau trên các sản phẩm. 
b. Nhận biết cách sắp xếp các hình trang phục đơn lẻ và trang trí thành sản phẩm nhóm 
- Kết hợp với hình trong SHS, GV giới thiệu một số sản phẩm nhóm có hình thức sắp xếp và cách trang trí khác nhau để HS quan sát, phát hiện theo câu hỏi gợi ý: 
+ Các trang phục được sắp xếp thế
nào trên khổ giấy?
 + Sản phảm của nhóm được trang trí như thế nào? 
- Tuỳ theo ý kiến của HS, GV nhận xét và củng cố kiến thức:
+ Các hình trang phục sau khi được xé (hay cắt) rời theo  từng hình sẽ được sắp xếp, dán trên khổ giấy rộng, tạo
sản phẩm chung của nhóm. 
+ Có thể trang trí xung quanh hoặc ở phần nền giúp cho sản phẩm nhóm đẹp và hấp dẫn hơn. 
+ Các hoạ tiết trang trí sản phẩm nhóm có thể là: hoa, lá,hình trang trí đơn giản hoặc chỉ tô màu nền.
	- HS quan sát trả lời câu hỏi



	2.HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG.
	

	Hoạt động 13: Cùng bạn sắp xếp các hình trang phục đã làm và
dán thành sản phẩm chung của nhóm.
	

	. a. Thực hành sắp xếp và dán các hình trang phục đã làm tạo thành sản phẩm của nhóm. 
- GV tổ chức mỗi nhóm từ 4 - 6 HS. Các nhóm tập hợp các hình trang phục đã làm, đặt trên tờ giấy nền khố rộng (CỠ A4, A3) và trao đổi ý định sắp xếp các sản phẩm của nhóm.
- Nhóm HS thực hiện sản phẩm chung theo từng bước:
+ Sắp xếp các hình trang phục trên tờ giấy.. 
+ Dán từng hình vào tờ giấy.
+ Trang trí xung quanh để làm nổi bật các sản phẩm trang phục.
+ Đặt tên cho sản phẩm chung của nhóm
 - GV bao quát lớp, hướng dẫn tại các nhóm HS: 
+ Gợi ý HS có thể sắp xếp theo loại trang phục hoặc xếp theo từng hàng sản phẩm cách đều nhau,... 
+ Dùng bút màu hoặc xé dán giấy màu trang trí các hoạ tiết đơn giản. 
+ Có thể viết tên sản phẩm ở phần trên hay ở phần dưới tờ giấy. 
b. Trao đổi nhận xét sản phẩm 
- Sau khi các nhóm HS hoàn thành sản phẩm, tuỳ thực tế
trên lớp, GV lựa chọn hoặc phối hợp tổ chức HS trao đổi nhận xét sản phẩm như sau:
+ HS trao đổi tại nhóm. 
+ Các nhóm giới thiệu trước lớp về sản
phẩm của nhóm mình.
 + GV lựa chọn sản phẩm treo đính trên bảng lớp, HS quan sát nhận xét.
 - GV gợi ý HS chia sẻ ý kiến về: + Tên các hình trang phục đã làm, hình dáng, trang trí và màu sắc của từng
trang phục. 
+ Các hình trang phục đã sắp xếp thế nào trên sản phẩm chung của nhóm. 
+ Mô tả một sản phẩm của nhóm mà em thấy đẹp.
- Nhắc nhở học sinh thu dọn giấy vụn,giữ vệ sinh lớp học.
	- HS bày các bộ quần áo mình đã làm lên bàn
-Sắp xếp các sẩn phẩm theo nhóm






-Trao đổi thảo luận trả lời câu hỏi.







-Tự đánh giá




















-Lắng nghe, ghi nhận.
Rút kinh nghiệm.
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